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	PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN




	THÔNG TIN CHUNG
Họ và tên:
Giới tính:
Năm sinh:
Nghề nghiệp:
Dịch vụ bạn chọn:  
Phương thức liên hệ thuận tiện nhất:
	



1. Vấn đề bạn đang quan tâm

· Bạn đang cần được tư vấn về điều gì?
· Mô tả về vấn đề bạn muốn chia sẻ: 
· Vấn đề này đã xuất hiện bao lâu?
· Mức độ ảnh hưởng đến cuộc sống: ☐ Nhẹ ☐ Trung bình ☐ Nhiều

⸻

2. Triệu chứng bạn đang gặp (nếu có) – Lưu ý: Chỉ mô tả, không chẩn đoán

· Các triệu chứng bạn cảm nhận:
· Thời điểm bắt đầu:
· Tần suất: ☐ Thỉnh thoảng ☐ Hàng ngày ☐ Liên tục
· Mức độ khó chịu (thang điểm 0 – 10):
· Yếu tố làm tăng/giảm triệu chứng:
3. Triệu chứng đi kèm (nếu có):
 
☐ Đau
☐ Chóng mặt
☐ Mệt mỏi
☐ Khó ngủ
☐ Sụt cân / tăng cân bất thường
☐ Rối loạn tiêu hóa
☐ Tim đập nhanh
☐ Khác (ghi rõ):

⸻

4. Chỉ số xét nghiệm gần đây (nếu có)
(liệt kê các chỉ số cần được giải thích)

4.1. Xét nghiệm máu cơ bản
· Tổng phân tích tế bào máu (CBC):
· Chức năng gan (AST/ALT, GGT):
· Chức năng thận (Ure/Creatinine):

4.2. Chỉ số chuyển hóa
· Đường huyết đói (FPG):
· HbA1C:
· Mỡ máu (Cholesterol, LDL, HDL, Triglyceride):
· Acid uric:

4.3. Nội tiết – Hormon
· TSH, FT3, FT4 (tuyến giáp):
· Insulin/ HOMA-IR:
· Nội tiết sinh sản (nếu có):


4.4. Chỉ số ung thư (nếu có):
· CA 19-9:
· CEA:
· AFP:
· Khác (ghi rõ):

4.5. Kết quả hình ảnh học (nếu có)
· Siêu âm:
· X-quang / CT / MRI:

⸻

5. Thói quen & lối sống
· Giấc ngủ trung bình:
· Chất lượng giấc ngủ: ☐ Tốt ☐ Trung bình ☐ Kém
· Mức độ vận động mỗi tuần:
· Thói quen ăn uống:
· Mức độ stress (0–10):

⸻

6. Thuốc & thực phẩm bổ sung
· Thuốc đang dùng (bao gồm thuốc kê đơn và không kê đơn):
· Tần suất dùng:
· Thực phẩm bổ sung / Vitamin / Collagen / Hormone:
· Dị ứng thuốc hoặc thực phẩm:



7. Mục tiêu của bạn trong buổi tư vấn (Chọn tối đa 3)
 ☐ Hiểu rõ hơn vấn đề đang quan tâm
 ☐ Giải thích xét nghiệm
 ☐ Hiểu ý nghĩa triệu chứng
 ☐ Hướng dẫn dinh dưỡng – lối sống
 ☐ Theo dõi sức khỏe cá nhân
 ☐ Xây dựng kế hoạch chăm sóc sức khỏe

⸻

8. Lưu ý cho chuyên gia
· Có phần nào bạn muốn được giải thích kỹ hơn?
· Có thông tin nào bạn không muốn chia sẻ?



9. Cam kết của HealthBridge
Công ty TNHH HealthBridge (“HealthBridge”) cảm ơn Quý khách hàng đã cung cấp thông tin và tin tưởng sử dụng dịch vụ của công ty chúng tôi. HealthBridge tiếp nhận và tiếp tục xử lý các dữ liệu này nhằm phục vụ đúng mục đích cung cấp dịch vụ mà Quý khách hàng yêu cầu. Công ty cam kết chỉ thu thập và xử lý thông tin trong phạm vi cần thiết cho dịch vụ, đồng thời tuân thủ đầy đủ quy định của pháp luật Việt Nam về Bảo vệ dữ liệu cá nhân.
⸻

10. Cam kết của khách hàng

☐ Tôi hiểu rằng buổi tư vấn nhằm hỗ trợ giải thích thông tin theo yêu cầu, hướng dẫn lối sống và định hướng chăm sóc sức khỏe, không thay thế cho khám bệnh, chẩn đoán hay điều trị y khoa.

☐ Tôi xác nhận rằng tất cả thông tin mà tôi cung cấp trong biểu mẫu này và trong quá trình tư vấn với HealthBridge là đầy đủ, tự nguyện và chính xác. Tôi đồng ý cho HealthBridge thu thập, lưu trữ, sử dụng, xử lý hoặc chia sẻ các dữ liệu này cho mục đích cung cấp dịch vụ tư vấn chăm sóc sức khỏe. Tôi hiểu rằng tôi có quyền yêu cầu chỉnh sửa, cập nhật hoặc rút lại sự đồng ý bất cứ lúc nào theo quy định của pháp luật.
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